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1 18150111 Nguyễn Nhật Hạ 22/05/1999 Nữ x

2 19110204 Ngô Thanh Thủy 24/08/2001 Nữ

3 19110401 Lê Thị Quỳnh Nhi 03/10/2001 Nữ

4 19120056 Hồ Trần Việt Cường 20/05/2001 Nam x

5 19120152 Ngô Hoàng Tỵ 10/04/2001 Nam

6 19120172 Nguyễn Sơn Bão 12/06/2001 Nam x

7 19120524 Nguyễn Hồ Diệu Hương 12/11/2001 Nữ

8 19120566 Huỳnh Văn Long 10/01/2001 Nam

9 19120582 Lê Nhựt Minh 21/05/2001 Nam

10 19120662 Đinh Trần Xuân Thi 21/02/2001 Nam

11 19120683 Thái Trung Tín 17/01/2001 Nam x

12 19130210 Nguyễn Ánh Nhung 22/08/2001 Nữ

13 19140315 Nguyễn Thị Khánh Chi 24/10/2001 Nữ x

14 19140326 Lữ Thị Ngọc Diễm 27/05/2001 Nữ x

15 19140373 Đoàn Kim Hoa 17/07/2001 Nữ x

16 19140384 Nguyễn Ngọc Lan Hương 12/09/2001 Nữ x

17 19140480 Tống Phạm Minh Nguyệt 09/05/2001 Nữ x

18 19140510 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 30/04/2001 Nữ x

19 19140528 Nguyễn Thanh Phường 30/01/2001 Nam

20 19140560 Bùi Vũ Thanh Thảo 28/06/2001 Nữ

21 19140607 Phạm Thị Cẩm Trinh 27/07/2001 Nữ

22 19140623 Nguyễn Thị Tuyền 15/03/2001 Nữ x

23 19140641 Lê Phương Vy 28/09/2001 Nữ x

24
19146053 Tạ Trần Tuyết Linh 02/10/2001 Nữ x

Phải có quyết 

định thu nhận

25 19150271 Huỳnh Hoàng Trúc Anh 12/06/2001 Nữ

26 19150278 Nguyễn Thị Loan Anh 28/09/2001 Nữ

27 19150283 Phạm Minh Ánh 16/07/2001 Nữ

28 19150287 Lâm Hoàng Bảo 08/12/2001 Nam x

29 19150374 Nguyễn Thị Phương Loan 08/11/2001 Nữ

30 19150419 Dương Đặng Diệp Phan 08/08/2001 Nam

31 19150485 Đặng Thị Thuỳ Trang 04/01/2001 Nữ x

32 19150492 Mai Thị Tú Trinh 09/05/2001 Nữ x

33 19150505 Nguyễn Thị Kim Tuyến 15/11/2000 Nữ

34 19170038 Đặng Lê Thu Hà 23/07/2001 Nữ

35 19180412 Sơn Thanh Toàn 21/01/2001 Nam x x

36 19190132 Lưu Trần Thanh Uyên 30/04/2001 Nữ x

37 19190150 Cao Thị Thanh Bình 08/02/2001 Nữ x

38 19190197 Trần Tấn Lộc 11/08/2001 Nam

39 19190223 Lê Đình Phước 06/06/1999 Nam x

40 19200257 Lê Chương 17/09/2000 Nam x

41 19200426 Đoàn Trần Vĩnh Phú 01/01/2001 Nam

42 19200456 Lê Bá Sinh 05/03/2001 Nam

43 19200473 Phan Tân 01/01/2001 Nam x
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44 19200479 Cao Bình Thắng 17/04/2001 Nam

45 19200563 Huỳnh Thị Minh Tuyến 01/08/2001 Nữ x

46 19200580 Phạm Xuân Ý 22/12/2001 Nữ x

47 19210043 Huỳnh Ngọc Quỳnh Nhi 22/02/2001 Nữ x

48 19220184 Đỗ Minh Trang 05/11/2001 Nữ x

49 19230038 Nguyễn Duy Cường 28/07/2001 Nam

50 19230069 Võ Thành Phú 28/02/2001 Nam x

51 20110244 Lê Thị Trúc Nam 17/05/2002 Nữ

52 20110266 Lê Thị Thu Nhung 24/03/2002 Nữ

53 20120007 Đỗ Trung Hiếu 16/09/2002 Nam

54 20120020 Huỳnh Đức Nhâm 15/03/2002 Nam x

55 20120291 Ngô Phúc Hội 28/08/2002 Nam x

56 20120344 Vương Tấn Phát 13/09/2002 Nam

57 20120579 Vũ Văn Thái 14/10/2002 Nam x

58 20126037 Nguyễn Trần Anh Duy 04/08/2002 Nam

59 20127305 Trần Thảo Quyên 23/12/2002 Nữ x

60 20127361 Nguyễn Ngọc Diệu Trang 21/04/2002 Nữ x

61 20130060 Lê Đức Anh 20/08/2002 Nam x

62 20130124 Lê Hoàng Tân 25/09/2002 Nam

63 20170092 Bùi Phương Quyên 27/12/2002 Nữ

64 20187133 Phạm Thanh Hóa 03/02/2002 Nam x

65 20260052 Nguyễn Hồng Anh 27/12/2002 Nữ x

66 20260106 Nguyễn Thị Thanh Tú 25/09/2002 Nữ x

67 20280039 Đặng Ngọc Hưng 10/11/2002 Nam

68 21110289 Nguyễn Nhật Hàn 24/05/2003 Nam

69
21207215 Nguyễn Thanh Tâm 13/03/2003 Nam

Phải có quyết 

định thu nhận

70 21C11035 Nguyễn Đức Thuận 12/11/1988 Nam x


